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1 50531691 Nguyễn Bá Thảo 10/04/1999 Nam 024099012658 Huyện nghèo Nông nghiệp 0972870317 Đồng Tâm Tuấn Đạo Sơn Động Bắc Giang

2 50531693 Dương Thị Hà 23/11/1991 Nữ 024191018586 Huyện nghèo Nông nghiệp 0976094930 Tiên Lý Yên Định Sơn Động Bắc Giang

3 50531694 Vũ Thị Giang 17/10/2001 Nữ 024301000431 Huyện nghèo Nông nghiệp 0378283655 Mật Vĩnh An Sơn Động Bắc Giang

4 50531695 Vi Thị Vinh 26/11/2002 Nữ 024302003609 Huyện nghèo Nông nghiệp 0823829344 Kim Bảng An Lạc Sơn Động Bắc Giang

5 50531696 Nguyễn Bá Niên 16/10/1997 Nam P00748369 Nông nghiệp 0981277240 Liên Chung Tân Yên Bắc Giang

7 50531699 Nguyễn Tử Thắng 22/09/2001 Nam 024201004656 Nông nghiệp 0372128376 Huê Vận 1 Bảo Sơn Lục Nam Bắc Giang

8 50531704 Đằng Thị Thu 21/10/1999 Nữ 024199000902 Huyện nghèo Nông nghiệp 0906003419 Thanh Trà Lệ Viễn Sơn Động Bắc Giang

9 50531705 Đặng Hiếu Phúc 12/04/2001 Nam 020201004342 Huyện nghèo Nông nghiệp 0345580828 Sản 3 Hữu Sản Sơn Động Bắc Giang

10 50531707 Phan Thị Hoa 11/09/1987 Nữ 024187004803 Huyện nghèo Nông nghiệp 0369488730 Chung Sơn Lệ Viễn Sơn Động Bắc Giang

11 50531711 Nguyễn Thúy Huyền 01/03/1989 Nữ 024189000076 Nông nghiệp 0976389688 TDP 6 TT Nham Biền Yên Dũng Bắc Giang

12 50531714 Chu Văn Vệ 01/01/1998 Nam 024098009933 Huyện nghèo Nông nghiệp 0326975870 Thán Dương Hưu Sơn Động Bắc Giang

14 50531718 Hoàng Xuân Lập 19/06/2003 Nam 024203014038 Nông nghiệp 0373943034 Voi Quỳnh Sơn Yên Dũng Bắc Giang

15 50531721 Phạm Văn Duy 22/09/1995 Nam K0593379 Nông nghiệp 0392791136 Ngọc Sơn Quỳnh Sơn Yên Dũng Bắc Giang

16 50531724 Nguyễn Thị Hải 08/07/1989 Nữ 024189004490 Huyện nghèo Nông nghiệp 0964665828 Nhân Định Yên Định Sơn Động Bắc Giang

17 50531726 Nịnh Thị Hợp 06/12/1985 Nữ 024185003825 Huyện nghèo Nông nghiệp 0986727396 Nà Vàng Vân Sơn Sơn Động Bắc Giang

18 50531727 Đặng Thị Dự 23/03/1986 Nữ 024186003683 Huyện nghèo Nông nghiệp 0374331203 Lọ Lệ Viễn Sơn Động Bắc Giang

19 50531728 Hoàng Văn Thủy 15/11/2003 Nam 024203004542 Huyện nghèo Nông nghiệp 0336534237 Đồng Mặn Vĩnh An Sơn Động Bắc Giang

20 50531731 Ngô Thị Ánh 20/09/1994 Nữ 024194015999 Huyện nghèo Nông nghiệp 0963774500 Đồng Xuân Tuấn Đạo Sơn Động Bắc Giang

21 50531733 Hà Văn Được 02/02/2002 Nam 024202009752 Nông nghiệp 0888386200 Thùng Thình Biển Động Lục Ngạn Bắc Giang

22 50531735 Nguyễn Thị Dung 12/08/1991 Nữ 024191005805 Nông nghiệp 0399399676 Đồng Bài Tân Hiệp Yên Thế Bắc Giang

23 50531736 Hoàng Văn Lực 16/04/1999 Nam 122266531 Huyện nghèo Nông nghiệp 0384416744 Đồng Riễu Dương Hưu Sơn Động Bắc Giang

24 50531740 Trần Văn Quân 10/05/1991 Nam 024091000580 Nông nghiệp 0984985671 Thum Cũ Quý Sơn Lục Ngạn Bắc Giang

26 50531745 Nguyễn Thị Bích Ngọc 03/09/2004 Nữ 024304008785 Nông nghiệp 0972469083 Trung Thành Lam Cốt Tân Yên Bắc Giang

27 50531746 Hoàng Thị Hằng 27/09/2004 Nữ P01436146 Huyện nghèo Nông nghiệp 0349664610 Đồng Dầu An Bá Sơn Động Bắc Giang

28 50531747 Đặng Thị Quyên 15/01/2004 Nữ P01558551 Huyện nghèo Nông nghiệp 0353680173 Đồng Dầu An Bá Sơn Động Bắc Giang

29 50531748 Lê Văn Kiên 08/08/1987 Nam 024087012718 Nông nghiệp 0362336511 Thuẫn Bảo Đài Lục Nam Bắc Giang

30 50531750 Phùn Thị Minh Nguyệt 08/11/2003 Nữ 024303005735 Huyện nghèo Nông nghiệp 0384855535 Nghéo Tuấn Đạo Sơn Động Bắc Giang

31 50531751 Hoàng Thị Khanh 24/12/1990 Nữ 024190015433 Nông nghiệp 0965398092 Việt Thắng Núi Đồng Phúc Yên Dũng Bắc Giang
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32 50531752 Trần Văn Thập 30/01/1986 Nam 024086007048 Nông nghiệp 0961990985 Việt Thắng Núi Đồng Phúc Yên Dũng Bắc Giang

33 50531754 Đoàn Ngọc Sơn 18/10/2004 Nam 024204003097 Nông nghiệp 0879187917 Khiêu Phương Sơn Lục Nam Bắc Giang

34 50531756 La Thị Thu 15/08/1986 Nữ 024186011671 Huyện nghèo Nông nghiệp 0977055386 Ké TT An Châu Sơn Động Bắc Giang

35 50531757 Đỗ Văn Định 04/10/1989 Nam P01572264 Nông nghiệp 0984609589 Trại 1 Phượng Sơn Lục Ngạn Bắc Giang

36 50531758 Đặng Thị Quỳnh Mơ 05/10/1994 Nữ 024194003221 Nông nghiệp 0966321094 Dinh TT Kép Lạng Giang Bắc Giang

37 50531761 Nông Thị Thùy Linh 02/06/2004 Nữ 024304002514 Huyện nghèo Nông nghiệp 0835198378 Phe Vân Sơn Sơn Động Bắc Giang

38 50531763 Nguyễn Trung Thành 03/01/2002 Nam 024202008975 Nông nghiệp 0369236311 Đống Cao Tư Mại Yên Dũng Bắc Giang

39 50531771 Vy Văn Huy 22/06/1991 Nam 024091009615 Huyện nghèo Nông nghiệp 0782048116 Phe TT An Châu Sơn Động Bắc Giang

41 50531787 Lý Văn Chắp 02/09/1988 Nam 024088005318 Huyện nghèo Nông nghiệp 0336880762 Tân Hiệp Đại Sơn Sơn Động Bắc Giang

42 50531789 Vi Ánh Nguyệt 26/06/2004 Nữ 024304002470 Huyện nghèo Nông nghiệp 0328193201 Đình TT An Châu Sơn Động Bắc Giang

43 50531790 Lê Thị Hường 07/07/1995 Nữ 024195014228 Nông nghiệp 0965689443 Biềng Nam Dương Lục Ngạn Bắc Giang

44 50531791 Vi Thị Thanh 27/10/2002 Nữ 024302011949 Huyện nghèo Nông nghiệp 0947317112 Hạ 1 TT An Châu Sơn Động Bắc Giang

45 50531792 La Thị Nga 10/03/1993 Nữ 024193000737 Huyện nghèo Nông nghiệp 0352671003 Nhân Định Yên Định Sơn Động Bắc Giang

47 50531800 Ngô Văn Hùng 21/11/1995 Nam 024095001614 Huyện nghèo Nông nghiệp 0353637040 Tuấn An Tuấn Đạo Sơn Động Bắc Giang

48 50531801 Trần Thị Hồng Mai 09/12/2004 Nữ 024304006276 Huyện nghèo Nông nghiệp 0343624647 An Bá An Bá Sơn Động Bắc Giang

49 50531802 Trần Thị Lương 22/02/2004 Nữ 024304001207 Huyện nghèo Nông nghiệp 0974974342 Hiệp Reo Vĩnh An Sơn Động Bắc Giang

50 50531803 Dương Thị Ly 15/09/2000 Nữ 024300005324 Huyện nghèo Nông nghiệp 0394752109 Chản Làng Yên Sơn Sơn Động Bắc Giang

51 50531804 Nguyễn Văn Biên 21/02/1990 Nam 024090003107 Huyện nghèo Nông nghiệp 0372559890 Nhân Định Yên Định Sơn Động Bắc Giang

52 50531805 Hoàng Thị Lan 17/03/1999 Nữ 024199006956 Nông nghiệp 0963788851 Đồng Nấm Tân Quang Lục Ngạn Bắc Giang

53 50531809 Lý Thị Lâm 13/10/1991 Nữ 024191009735 Huyện nghèo Nông nghiệp 0338138038 Mỏ TT An Châu Sơn Động Bắc Giang

54 50531810 Trương Văn Luyện 15/01/2000 Nam 024200009294 Huyện nghèo Nông nghiệp 0367195840 Lạnh Lệ Viễn Sơn Động Bắc Giang

55 50531811 Trần Văn Trọng 14/02/1992 Nam 024092011431 Nông nghiệp 0968315499 Hố Nứa Đông Phú Lục Nam Bắc Giang

56 50531813 Trần Văn In 04/03/1993 Nam 024093015405 Huyện nghèo Nông nghiệp 0866040393 Lạnh Lệ Viễn Sơn Động Bắc Giang

57 50531815 Trương Quang Huy 17/09/2002 Nam P01754688 Huyện nghèo Nông nghiệp 0362879094 Lệ Viễn Sơn Động Bắc Giang

58 50531817 Lý Thị Xoan 17/01/1988 Nữ 024188004549 Huyện nghèo Nông nghiệp 0364337450 Linh Phú Tuấn Đạo Sơn Động Bắc Giang

59 50531818 Chu Văn Tuấn 23/08/1995 Nam 024095007558 Huyện nghèo Nông nghiệp 0339401994 Tiên Lý Yên Định Sơn Động Bắc Giang

60 50531819 Dương Thị Thịnh 05/03/1993 Nữ C2657700 Huyện nghèo Nông nghiệp 0353406401 TDP Ké TT An Châu Sơn Động Bắc Giang

62 50531821 Hoàng Thị Thủy 26/07/1989 Nữ 024189018496 Nông nghiệp 0962322084 Đồ Thái Đào Lạng Giang Bắc Giang

63 50531822 Lương Văn Duy 16/12/2002 Nam 024202001243 Huyện nghèo Nông nghiệp 0376803902 Mai Hiên Vĩnh An Sơn Động Bắc Giang

64 50531823 Lương Xuân Hoàng 12/11/2004 Nam 024204002498 Huyện nghèo Nông nghiệp 0337610238 Mai Hiên Vĩnh An Sơn Động Bắc Giang

65 50531824 Đặng Quốc Huấn 29/12/2002 Nam 024202005364 Huyện nghèo Nông nghiệp 0383385720 Lạnh Lệ Viễn Sơn Động Bắc Giang

66 50531825 Nịnh Thị Hồng 07/09/1999 Nữ 024199004862 Huyện nghèo Nông nghiệp 0327723032 Lạnh Lệ Viễn Sơn Động Bắc Giang

67 50531826 Đặng Văn Thực 15/11/1999 Nam P01666660 Huyện nghèo Nông nghiệp 0986126595 Lọ Lệ Viễn Sơn Động Bắc Giang

68 50531827 Chu Thị Ánh Quyên 03/08/2003 Nữ 024303005040 Huyện nghèo Nông nghiệp 0862445140 Tiên Lý Yên Định Sơn Động Bắc Giang

69 50531828 Hoàng Thị Lịch 28/02/1997 Nữ P01712885 Huyện nghèo Nông nghiệp 0397500189 Lạnh Lệ Viễn Sơn Động Bắc Giang

70 50531829 Chu Thị Phương 02/03/2004 Nữ 024304002301 Huyện nghèo Nông nghiệp 0373027842 Thước Phúc Sơn Sơn Động Bắc Giang

71 50531830 Nịnh Văn Thuận 30/07/2002 Nam 024202010034 Huyện nghèo Nông nghiệp 0328351576 Tân Chung Lệ Viễn Sơn Động Bắc Giang



72 50531831 Nguyễn Duy Linh 04/09/1984 Nam P01754528 Huyện nghèo Nông nghiệp 0971272252 Đình TT An Châu Sơn Động Bắc Giang

73 50531832 Hoàng Thị Thụy 22/11/1995 Nữ P01768194 Huyện nghèo Nông nghiệp 0332510533 Lạnh Lệ Viễn Sơn Động Bắc Giang

74 50531833 Nịnh Thị Phượng 15/06/2001 Nữ 024301001057 Huyện nghèo Nông nghiệp 0377431937 Lạnh Lệ Viễn Sơn Động Bắc Giang

75 50531834 Trần Thị Soan 21/12/2004 Nữ 024304002506 Huyện nghèo Nông nghiệp 0336489268 Chung Sơn Lệ Viễn Sơn Động Bắc Giang

76 50531835 Hoàng Thị Giang 24/11/2000 Nữ 024300009562 Huyện nghèo Nông nghiệp 0964337907 Nà Trắng An Lạc Sơn Động Bắc Giang

77 50531836 Trần Thị Đại 22/10/1999 Nữ 024199000964 Huyện nghèo Nông nghiệp 0353114921 Chung Sơn Lệ Viễn Sơn Động Bắc Giang

78 50531840 Nịnh Văn Hiệp 03/10/2002 Nam 024202001241 Huyện nghèo Nông nghiệp 0375624515 Lạnh Lệ Viễn Sơn Động Bắc Giang

79 50531841 Vi Thị Hạnh 22/05/1992 Nữ 024192002410 Huyện nghèo Nông nghiệp 0865970897 Nà Vàng Vân Sơn Sơn Động Bắc Giang

80 50531842 Lục Văn Lý 04/11/1989 Nam 024089002326 Huyện nghèo Nông nghiệp 0374226844 Phe Vân Sơn Sơn Động Bắc Giang

81 50531843 Hoàng Thị Hương 30/04/2004 Nữ 024304007127 Huyện nghèo Nông nghiệp 0375649234 Nhân Định Yên Định Sơn Động Bắc Giang

82 50531845 Ngô Hữu Đoàn 27/10/2003 Nam 024203002126 Huyện nghèo Nông nghiệp 0328204636 Nà Trắng An Lạc Sơn Động Bắc Giang

83 50531846 Hoàng Thị Đào 17/10/2003 Nữ 024303005436 Huyện nghèo Nông nghiệp 0383226271 Dầu An Bá Sơn Động Bắc Giang

84 50531847 Tô Văn Đoàn 06/04/2004 Nam 024204002414 Huyện nghèo Nông nghiệp 0389384952 Lái An Bá Sơn Động Bắc Giang

86 50531849 Hà Thị Yên 13/07/1993 Nữ 024193002201 Huyện nghèo Nông nghiệp 0385918172 Thia Tu Nim Lệ Viễn Sơn Động Bắc Giang

87 50531851 Hoàng Bảo Trung 07/07/1995 Nam 024095012736 Huyện nghèo Nông nghiệp 0865125795 Nhân Định Yên Định Sơn Động Bắc Giang

88 50531852 Vi Văn Đoàn 31/10/2004 Nam P01678877 Huyện nghèo Nông nghiệp 0975251840 Rõng An Lạc Sơn Động Bắc Giang

89 50531854 Giáp Văn Thương 23/06/2001 Nam P01754581 Huyện nghèo Nông nghiệp 0816972173 Luông Doan Vĩnh An Sơn Động Bắc Giang

90 50531856 Ngọc Văn Thành 19/09/1985 Nam 024085006650 Huyện nghèo Nông nghiệp 0967839739 Hạ Long Sơn Sơn Động Bắc Giang

91 50531857 Lại Văn Tài 13/07/2004 Nam 024204001026 Huyện nghèo Nông nghiệp 0782209016 Luông Doan Vĩnh An Sơn Động Bắc Giang

92 50531858 Lục Thị Hợp 03/07/1991 Nữ 024191005656 Huyện nghèo Nông nghiệp 0365970509 Lọ Lệ Viễn Sơn Động Bắc Giang

93 50531859 Nịnh Văn Trạm 15/04/1997 Nam P01753819 Huyện nghèo Nông nghiệp 0964009536 Lọ Lệ Viễn Sơn Động Bắc Giang

95 50531863 Phạm Như Quỳnh 05/02/1995 Nam 122056202 Huyện nghèo Nông nghiệp 0886682683 Đồng Chu Yên Định Sơn Động Bắc Giang

96 50531864 Đằng Văn Đảng 10/03/1996 Nam 024096014602 Huyện nghèo Nông nghiệp 0973372793 Lạnh Lệ Viễn Sơn Động Bắc Giang

97 50531866 Lương Văn Hạnh 07/06/1997 Nam 024097005743 Huyện nghèo Nông nghiệp 0325364326 Chung Sơn Lệ Viễn Sơn Động Bắc Giang

98 50531867 Lý Văn Bình 12/08/1986 Nam 024086018773 Huyện nghèo Nông nghiệp 0862293587 Lọ Lệ Viễn Sơn Động Bắc Giang

99 50531868 Đặng Văn Đông 10/10/2002 Nam 024202008566 Huyện nghèo Nông nghiệp 0356572440 Lọ Lệ Viễn Sơn Động Bắc Giang

100 50531869 Hà Thị Thương 28/09/1998 Nữ C6366317 Huyện nghèo Nông nghiệp 0965695984 Nà Ó An Lạc Sơn Động Bắc Giang

101 50531870 La Văn Quân 28/08/1995 Nam P01758333 Huyện nghèo Nông nghiệp 0399362333 Nà Ó An Lạc Sơn Động Bắc Giang

102 50531871 Lương Văn Hội 10/10/1993 Nam 024093001683 Huyện nghèo Nông nghiệp 0988349838 Chung Sơn Lệ Viễn Sơn Động Bắc Giang

103 50531872 Hoàng Thị Nga 26/07/1993 Nữ P01766249 Huyện nghèo Nông nghiệp 0338864977 Lọ Lệ Viễn Sơn Động Bắc Giang

104 50531874 ĐẶng Văn Phương 17/09/1991 Nam 024091016738 Huyện nghèo Nông nghiệp 0963080158 Nhân Định Yên Đinh Sơn Động Bắc Giang

105 50531877 Cao Thị Tuyến 16/06/1991 Nữ 038191048783 Huyện nghèo Nông nghiệp 0348029431 Thanh Trà Lệ Viễn Sơn Động Bắc Giang

106 50531878 Bùi Thị Hậu 25/08/2000 Nữ 008300007699 Huyện nghèo Nông nghiệp 0342166041 Thanh Trà Lệ Viễn Sơn Động Bắc Giang

107 50531879 Nguyễn Thu Huyền 08/09/2004 Nữ P01707887 Huyện nghèo Nông nghiệp 0949246507 Mặn Vĩnh An Sơn Động Bắc Giang

108 50531880 Nguyễn Văn Được 09/08/1987 Nam 024087013224 Huyện nghèo Nông nghiệp 0388263036 Đông Bảo Tuấn Tuấn Đạo Sơn Động Bắc Giang

109 50531881 Ban Văn Ngằn 10/12/1984 Nam 024084003834 Huyện nghèo Nông nghiệp 0347076420 Khe Táu Yên Định Sơn Động Bắc Giang

110 50531883 Lưu Văn Nghĩa 18/11/2001 Nam 024201008913 Nông nghiệp 0862606971 Đồng Bông Tân Hiệp Yên Thế Bắc Giang



111 50531884 Nguyễn Thị Chi 20/06/2004 Nữ 024304001125 Nông nghiệp 0988573325 Đông Hương TT Nham Biền Yên Dũng Bắc Giang

112 50531886 Hoàng Thị Trang 08/03/1994 Nữ 024194000776 Huyện nghèo Nông nghiệp 0397335906 TDP số 1 TT An Châu Sơn Động Bắc Giang

113 50531888 Hoàng Xuân Phúc 14/10/1989 Nam 024089019919 Nông nghiệp 0969710863 Thượng TT Tân An Yên Dũng Bắc Giang

114 50531889 Ngọc Thị Nụ 04/04/1995 Nữ 024195007378 Huyện nghèo Nông nghiệp 0342021026 Thượng Long Sơn Sơn Động Bắc Giang

115 50531893 Lục Duy Tư 30/12/2000 Nam 024200003212 Huyện nghèo Nông nghiệp 0987601931 Gốc Sau Giáo Liêm Sơn Động Bắc Giang

116 50531894 Nông Văn Thanh 19/07/1995 Nam 024095012305 Huyện nghèo Nông nghiệp 0984737144 Sản Hữu Sản Sơn Động Bắc Giang

117 50531898 Đinh Văn Quân 29/01/2001 Nam 122279023 Huyện nghèo Nông nghiệp 0367432253 Thước Phúc Thắng Sơn Động Bắc Giang

120 50531903 Nguyễn Thị Hương 16/10/1990 Nữ 024190010536 Nông nghiệp 0365121869 Trại Đảng Tam Dị Lục Nam Bắc Giang

121 50531908 Dương Thị Xuân 23/03/1990 Nữ 024190022408 Nông nghiệp 0971135894 Chùa Thái Đào Lạng Giang Bắc Giang

122 50531911 Ngọc Văn Quyến 22/05/1997 Nam 024097005543 Huyện nghèo Nông nghiệp 0813413683 Hiệp Reo Vĩnh An Sơn Động Bắc Giang

123 50531918 Nguyễn Thị Lương 15/05/1991 Nữ P00366928 Nông nghiệp 0969932361 Chùa Xuân Hương Lạng Giang Bắc Giang

124 50531926 Ngô Thị Lan Anh 02/10/2000 Nữ 024300010605 Huyện nghèo Nông nghiệp 0961977028 Trung Sơn Đại Sơn Sơn Động Bắc Giang
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